
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH

Số:         /TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Phú Thọ, ngày       tháng     năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội ngày 
21 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ 
sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15; Văn bản hợp nhất số 
74/VBHN-VPQH ngày 25/03/2026;

Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ
Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ 
đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh các khoa và Kế hoạch phát triển của Bệnh 
viện.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh 
nghiệm Cung cấp Thiết bị Điện tử, Điện lạnh cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 
năm 2026 theo yêu cầu dưới đây, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện Đa 
khoa Hòa Bình theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường 

Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu 

thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, đường Cù Chính Lan, phường Hòa 
Bình, tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo giá số…. ngày 
… tháng … năm 2026).

- Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu mua sắm, Số điện thoại: 02183 896 546-126
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày làm việc kể từ ngày được đăng tải 

trên Website của Bệnh viện và trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
(https://muasamcong.mpi.gov.vn).

https://muasamcong.mpi.gov.vn/


(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày nhà cung 

cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục Điện tử, Điện lạnh của Bện viện Đa khoa Hòa Bình năm 

2026 (Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).
2. Địa điểm cung cấp hàng hóa Điện tử, Điện lạnh: Bệnh viện Đa khoa 

Hoà Bình. Địa chỉ: đường Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
3. Thời gian thực hiện dự kiến: 02 tháng kể từ ngày Hợp đồng ký kết có 

hiệu lực
4. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 
Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm 

có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá Thiết bị Điện tử, Điện lạnh của Bệnh viện 
Đa khoa Hòa Bình năm 2026 theo yêu cầu nêu trên tại phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Ban Giám đốc (BC);
 - Các khoa, phòng Bệnh viện;
 - Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
 - Lưu VT; Tổ đấu thầu.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC DỊCH VỤ/ HÀNG HÓA 
(Kèm theo Thư mời số       /TMBG-BVĐKHB, ngày       tháng       năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật Hãng/ 
Nước SX

Đơn vị 
tính Số lượng

1
Tủ lạnh 

Dung tích tủ lạnh: 120 lít
Kiểu tủ lạnh: Ngăn đá trên
Số cửa tủ: 2 cửa
Dung tích ngăn đá: 37 lít hoặc tương đương
Dung tích ngăn lạnh: 83 lít hoặc tương đương
Công suất tủ lạnh: 85W
Chất liệu khay: Khay nhựa chịu lực, nhiệt
Có hệ thống khử mùi, khử khuẩn hoặc tương 
đương
Chất liệu bên ngoài: Thép không gỉ
Công nghệ Inverter: Có
Ngăn đá trên: không đóng tuyết
Sử dụng ga R600A hoặc tương đương
Chân đế: Chất liệu nhựa tổng hợp hoặc tương 
đương
Màu sắc: Đen
Bảo hành: ≥ 24 tháng.

Funiki                            
Việt Nam Chiếc 25

2
Ti vi 32 inch (loại màn hình 
Led) 

Loại Tivi: Google Tivi; Kích cỡ màn hình: 32 
inch; Độ phân giải: Full HD
Loại màn hình: Đèn nền: LED nền (Direct 
LED), Tấm viền: VALCD
Hệ điều hành: Google TV
Chất liệu chân đế: Nhựa; Chất liệu viền tivi: 
Kim loại; Công nghệ hình ảnh: Smart HDR, 
HLG, HDR10.
Điều khiển tivi bằng điện thoại: Google Cast; 
Điều khiển bằng giọng nói: Tìm kiếm giọng nói 
trên YouTube bằng Tiếng Việt, Google 
Assistant có Tiếng Việt; Chiếu hình từ điện 

TCL                           
Trung Quốc Chiếc        27 



STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật Hãng/ 
Nước SX

Đơn vị 
tính Số lượng

thoại lên TV: Chromecast.
Remote thông minh: Remote tích hợp micro tìm 
kiếm bằng giọng nói
Ứng dụng phổ biến: YouTube, Netflix, Clip 
TV…
Công nghệ âm thanh:
Tổng công suất loa:≥ 16W;  Số lượng loa: 2 
loa; Âm thanh vòm: Dolby Audio, DTS.
Kết nối với loa tivi: Có
Cổng kết nối: Kết nối Internet: Wi-Fi, Cổng 
mạng LAN; Kết nối không dây: Bluetooth (Kết 
nối loa, thiết bị di động), USB: 1 cổng USB A.
Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 2 cổng HDMI, 
có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng 
Composite
Cổng xuất âm thanh: 1 cổng 3.5 mm, 1 cổng 
Optical (Cổng quang)
Phụ kiện đi kèm: Khung treo tivi bằng thép sơn 
tĩnh điện
Màu sắc: đen
Bảo hành: trên 24 tháng

3
Bình nóng lạnh 

• Dung tích bình chứa: 20 lít 
• Kiểu dáng: ngang
• Ruột bình tráng mem kim cương nhân tạo siêu 
bền
• Loại máy: Làm nóng gián tiếp
• Công suất làm nóng: 2500W hoặc tương 
đương
• Chế độ an toàn: Cầu dao chống rò điện 
ELCB,Công nghệ Nano bạc kháng khuẩn, 
Chống đun khô, Chống giật kép, Bộ ổn định 
nhiệt, Vỏ chống thấm nước IPX1hoặc tương 
đương
• Tiện ích: Đèn báo nước nóng sẵn sàng, Có 

Rossi                          
Việt Nam Chiếc 9



STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật Hãng/ 
Nước SX

Đơn vị 
tính Số lượng

màn hình hiển thị nhiệt độ
Bảo hành : >12 Tháng 

4
Máy lọc nước nóng lạnh

Kiểu lắp đặt: Tủ đứng
Loại máy: Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh 
Hydrogen
Công nghệ lọc: Thẩm thấu ngược RO
Kháng khuẩn: Nano Silver
Dung tích bình chứa: Tổng 9 lít (Nước nóng 1 
lít, nước lạnh 1.5 lít, nước thường 6.5 lít)
Tỷ lệ lọc - thải: Lọc 1 - Thải 1 (Tỷ lệ này phụ 
thuộc vào chất lượng nước đầu vào)
Công suất lọc: 20 lít/giờ
Công suất tiêu thụ điện trung bình khoảng: 
0.505 kWh
Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 80 - 90°C, 
Lạnh 5 - 10°C
Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 80 - 90°C, Lạnh 5 
- 10°C, Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào 
nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra
Chỉ số nước: pH 6.5 - 9.5, Hydrogen > 600 ppb, 
ORP < 0 mV
Độ pH thực tế: 6.5 - 9.5 pH, Yêu cầu nguồn 
nước đầu vào đạt 
Áp lực nước yêu cầu: 21/414 kPa
Số lõi lọc: 11 lõi, Hệ thống làm lạnh: Bằng 
công nghệ Block
Hệ thống bơm và van điều tiết: Bơm - hút 2 
chiều, van điện từ                                                        
Kích thước - Khối lượng:
Ngang 32 cm - Cao 99.8 cm - Sâu 40.8 cm - 
Nặng 29 kg

Hoà 
Phát/Việt 

Nam
Chiếc 38

5
Tủ bảo quản Kiểu tủ đứng 2 cánh, Phân loại an toàn khí hậu: 

Class N, Model HYC-940
- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng 

Haier 
Medical-

Trung Quốc

Cái 4



STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật Hãng/ 
Nước SX

Đơn vị 
tính Số lượng

bức
- Chế độ rã đông: tự động
- Môi chất làm lạnh: không chứa CFC
- Độ ồn: ≤ 45dB (A)
- Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8oC
- Bộ điều khiển vi xử lý
- Hiển thị màn hình LED
- Đèn chiếu sáng bên trong tủ, có công tắc 
bật/tắt đèn ở bên ngoài
- Dung tích tủ: 940 lít
- Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1030 
x 590 x 1425 mm
- Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 
1130 x 755 x 1980 mm
- Trọng lượng tủ: 227kg
- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz
- Công suất: 850W

6
Tủ bảo quản 

Tủ bảo quản 360 lít, cửa kính (2 ÷ 8oC) Haier 
HYC-360
- Kiểu tủ đứng, 1 cửa kính
- Phân loại an toàn khí hậu: Class N
- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng 
bức
- Chế độ rã Đông: tự động
- Môi chất làm lạnh: không chứa CFC
- Độ ồn: ≤ 55 dB (A)
- Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8oC
- Bộ điều khiển vi xử lý
- Báo đèn huỳnh quang
- Đèn chiếu sáng bên trong tủ, có công tắc 
bật/tắt đèn ở bên ngoài
- Dung tích tủ: 360 lít
- Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 550 
x 460 x 1340 mm

Haier 
Medical-
Trung Quốc

Cái 2



STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật Hãng/ 
Nước SX

Đơn vị 
tính Số lượng

- Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 620 
x 655 x 1955 mm
- Trọng lượng tủ: 99kg
- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz
- Công suất: 315W

7
Tủ mát 

Tủ mát 2 cánh mở 2 bên, Công suất: 525W, 
Dung tích: 1200l, KT: 1000x730x2036mm 
(DxRxCmm), Trọng lượng 146kg, Điện áp 
220V/50HZ, hệ thống điều khiển điện tử
Hệ thống làm lạnh: Quạt lồng sóc
Dàn lạnh đồng (Làm lạnh nhanh)
Công nghệ Low-E (Chống đọng sương)
Nhựa ABS (Dẻo- Chống va đập cao)
Gas R134A (Thân thiện môi trường)
Trang bị ngăn kệ (Di chuyển tiện dụng)
Bảo hành: > 24 Tháng 

SANAKY                       
Việt Nam Chiếc 1

8
Máy hút ẩm 

Thích hợp cho không gian 50 - 110 m2
Công suất hút ẩm: đạt 60 lít/24 giờ (ở điều kiện 
30oC, 80% RH)
Khử khuẩn và lọc không khí bằng công nghệ 
ion âm
Kết nối wifi, điều khiển từ xa qua app
Bình chứa nước thải lớn: 8 lít
Hút ẩm nhanh, tiết kiệm điện năng
Độ ồn: ≤ 51dB (A)
Bảng điều khiển kỹ thuật số, màn hình LED 
cảm ứng
Chức năng thông minh: sấy quần áo, hẹn giờ 1-
24h, điều chỉnh được độ ẩm như mong muốn, 
khóa trẻ em, có bộ nhớ lưu lại lịch sử cài đặt, 
cảnh báo bình chứa nước đầy.

Kosmen                           
Trung Quốc Chiếc 1

9 Máy hút ẩm KT: 300x206x470mm Kiểu dáng gọn, đẹp.Tiết 
kiệm điện, chạy êm, độ ồn: dưới 40db(A), CS: 

Kosmen                           
Trung Quốc

Chiếc 1



STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật Hãng/ 
Nước SX

Đơn vị 
tính Số lượng

190W, phù hợp với diện tích sử dụng ~30 đến 
40m2. Dung tích bình chứa ~3L. Điều chỉnh độ 
ẩm, ẩm kế thuận tiện cho người sử dụng : 30-
80% hoặc chạy liên tục.
Điều khiển: Điện tử
Tự động tắt khi bình đầy nước có thể gắn ống 
tự chảy ra ngoài.
Tính năng khác: Di chuyển bằng 4 bánh xe
Công suất hút ẩm: ~12 lít/ ngày, 
Điều chỉnh độ ẩm: Có
 Ẩm kế: Có
 Lưới lọc khí: Có

10
Quạt công nghiệp

Loại quạt: Quạt đứng công nghiệp
Sải cánh: 65cm
Số cánh quạt: 3 cánh
Màu sắc: Đen
Tính năng: làm mát
Tốc độ gió: 3 tốc độ
Mức tiêu thụ điện năng Công suất: 175W
Nguồn điện áp: 220V/50Hz
Xuất xứ thương hiệu: Việt Nam
Sản xuất tại: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng theo chính sách Hãng. Giao 
hàng và lắp đặt hoàn chỉnh

Điện cơ 91-
Việt Nam Chiếc 3

11
Điều hoà treo tường 
12.000BTU 

Loại inverter
Công suất làm lạnh 12.000 BTU
Loại điều hòa: 1 chiều.
Ga: > R32 hoặc tương đương.
Điện áp 220V-50HZ
Công suất tiêu thụ điện: 1010W
Kích thước dàn lạnh (CxRxS): 290 x 799 x 197 
mm
Kích thước dàn nóng (CxRxS): 542 x 780 x 289 
mm

Panasonic                      
Malaysia

Bộ 2



STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật Hãng/ 
Nước SX

Đơn vị 
tính Số lượng

Công nghệ làm lạnh: Turbo
Công nghệ Inverter: Có
Kháng khuẩn, khử mùi: Nano Bạc tương đương 
hoặc hơn
Chế độ gió: Đảo chiều lên xuống
Tính năng: Chế độ ngủ Sleep, Hẹn giờ Bật/Tắt, 
Làm lạnh nhanh, Tự chẩn đoán lỗi, Tự khởi 
động lại khi có điện
Kiểu lắp đặt: treo tường
Không kèm nhân công và vật tư lắp đặt
Bảo hành : > 24 Tháng 

12
Điều hoà treo tường 
18.000BTU

Loại  inverter
Công suất làm lạnh 18.000 BTU
Loại điều hòa: 1 chiều.
Điện áp 220V-50HZ
Kích thước - Khối lượng dàn lạnh: Dài 110 cm 
- Cao 30.2 cm - Dày 24.4 cm - Nặng 12 kg
Kích thước - Khối lượng dàn nóng: Dài 82.4 cm 
- Cao 61.9 cm - Dày 29.9 cm - Nặng 29 kg
Ga: > R32 hoặc tương đương.
Công nghệ làm lạnh: Turbo
Công nghệ Inverter: Có
Kháng khuẩn, khử mùi: Nano Bạc tương đương 
hoặc hơn
Chế độ gió: Đảo chiều lên xuống
Tính năng: Chế độ ngủ Sleep, Hẹn giờ Bật/Tắt, 
Làm lạnh nhanh, Tự chẩn đoán lỗi, Tự khởi 
động lại khi có điện
Kiểu lắp đặt: treo tường
Không kèm nhân công và vật tư lắp đặt
Bảo hành : > 24 Tháng 

Panasonic                      
Malaysia Bộ 1

13 Điều hòa treo tường  
18.000BTU 

Loại máy điều hòa: inverter 2 chiều
Công suất làm lạnh: 18.000 BTU.
Ga: > R32 hoặc tương đương.

Panasonic                      
Malaysia          Bộ 1



STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật Hãng/ 
Nước SX

Đơn vị 
tính Số lượng

Chất liệu dàn tản nhiệt: Lá tản nhiệt bằng nhôm, 
Ống dẫn gas bằng đồng
Công nghệ làm lạnh: Turbo
Kháng khuẩn, khử mùi: Lưới lọc Nano bạc
Tính năng: Chế độ ngủ Sleep, Màn hình hiển thị 
nhiệt độ trên dàn lạnh, Tự chẩn đoán lỗi, Tự 
khởi động lại khi có điện, Tự làm sạch dàn lạnh
Kiểu lắp đặt: Treo tường
Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi
Nguồn điện: 220- 50 HZ.
Công suất làm lạnh 5,2KW, công suất sưởi ấm 
5,4KW
Kích thước dàn lạnh: Dài 106 cm - Cao 28.3 cm 
- Dày 24.9 cm, KL: 12kgKích thước dàn nóng: 
Dài 91.4 cm - Cao 61.9 cm - Dày 36 cm, KL: 
34kg
Remote: Có
Không kèm nhân công lắp đặt và vật tư 
Bảo hành : > 24 Tháng

14
Điều hoà treo tường 9000BTU 

Loại inverter
Công suất làm lạnh 9.000 BTU
Loại điều hòa:1 chiều.
Điện áp 220V-50HZ
Ga: > R32 hoặc tương đương.                         
Công suất tiêu thụ điện: 750W
Kích thước dàn lạnh (CxRxS): 290 x 765 x 214 
mm
Kích thước dàn nóng (CxRxS): 511 x 650 x 230 
mm
Công nghệ làm lạnh: Turbo
Công nghệ Inverter: Có
Kháng khuẩn, khử mùi: Nano Bạc tương đương 
hoặc hơn
Chế độ gió: Đảo chiều lên xuống

Panasonic                      
Malaysia Bộ 2



STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật Hãng/ 
Nước SX

Đơn vị 
tính Số lượng

Tính năng: Chế độ ngủ Sleep, Hẹn giờ Bật/Tắt, 
Làm lạnh nhanh, Tự chẩn đoán lỗi, Tự khởi 
động lại khi có điện
Kiểu lắp đặt: treo tường
Không kèm nhân công và vật tư lắp đặt
Bảo hành : > 24 Tháng 

15
Điều hòa treo tường  
12.000BTU 

Công suất làm lạnh 12.000 BTU
Loại điều hòa: 2 chiều.
Ga: > R32 hoặc tương đương.
Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi, 
Nguồn điện: 220- 50 HZ.
Công suất tiêu thụ: Làm lạnh (3,5KW), Làm 
nóng (3,84KW)
Kích thước dàn lạnh: 76.5 x 29 x 21.4 cm 
Kích thước dàn nóng:86 x 54.2 x 32.4 cm 
Remote: Có
Công nghệ làm lạnh: Turbo
Công nghệ Inverter: Có
Kháng khuẩn, khử mùi: Nano Bạc tương đương 
hoặc hơn 
Chế độ gió: Đảo chiều lên xuống
Tính năng: Chế độ ngủ Sleep, Hẹn giờ Bật/Tắt, 
Làm lạnh nhanh, Sưởi ấm nhanh, Tự chẩn đoán 
lỗi, Tự khởi động lại khi có điện
Kiểu lắp đặt: treo tường
Không kèm nhân công và vật tư lắp đặt
Bảo hành : > 24 Tháng

Panasonic                      
Malaysia Bộ 15



PHỤ LỤC 2 MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào báo giá số        /TMBG-BVĐKHB ngày       /       /2026 của Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Công ty ……… Có địa chỉ tại ……., số đăng ký kinh doanh …..được cấp bởi…..
Căn cứ theo thư mời báo giá số:      ngày/tháng/năm 2026 của Bệnh viện và khả năng cung ứng của công ty. Chúng tôi xin 

gửi tới quý Bệnh viện bảng báo giá các hàng hóa, dịch vụ như sau:

STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật
Nước 

SX
Đơn vị 

tính
Số 

lượng Đơn giá  Thành tiền 

1  

…

  Tổng cộng: …. khoản    

Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác (nếu có).
1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 60 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 
2. Chúng tôi cam kết:………………………..
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                                        
                                                                                                               ……, ngày.... tháng....năm....
                                                                                         Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu )
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